
 
 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  774/SYT-NVY Hưng Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2021 
V/v thực hiện truy vết các trường 

hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện 

Bệnh nhiệt đới Trung ương 

 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh Hưng Yên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

Hồi 0h37’ ngày 06/5/2021, nhận được thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt 

đới Trung ương về danh sách các trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới Trung ương có địa chỉ tại Hưng Yên. 

Sở Y tế Hưng Yên đề nghị các đơn vị khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ 

các trường hợp theo Danh sách gửi kèm, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 

Trân trọng cám ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ Y tế (để BC); 

- UBND tỉnh (để BC); 

- Lãnh đạo SYT; 

- Phòng Y tế các huyện/TX/TP; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 
 

  



 
 

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN Ổ DỊCH BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 

 

STT Họ và tên Tuổi Giới Địa chỉ     sdt Chuyển đến BV 

1 ĐÀM THỊ THƯ 21 Nữ Thị trấn Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ Hưng Yên     

2 PHẠM NHƯ THÁI 31 Nam Xã Hồ Tùng Mậu Huyện Ân Thi Hưng Yên     

3 NGUYỄN VĂN TRỤ 74 Nam Thị trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Hưng Yên   BV Bạch Mai 

4 NGUYỄN VĂN CHINH 63 Nam Xã Mễ Sở Huyện Văn Giang Hưng Yên     

5 
NGUYỄN NGỌC THƠM 60 Nam Xã Nhân Hòa Huyện Mỹ Hào Hưng Yên   Viện Huyết học và 

Truyyền máu TW 

6 LÊ MINH 63 Nam Xã Văn Nhuệ Huyện Ân Thi Hưng Yên     

7 NGUYỄN THỊ HƯỚNG 67 Nữ Xã Đức Hợp Huyện Kim Động Hưng Yên 039.7145.274   

8 NGUYỄN NGỌC THƠM 60 Nam Xã Nhân Hòa Huyện Mỹ Hào Hưng Yên     

9 SÁI VĂN SANG 76 Nam Xã Lạc Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên     

10 NGUYỄN VĂN CHINH 63 Nam Xã Mễ Sở Huyện Văn Giang Hưng Yên 0979195202   

11 LÊ VĂN SƠN 68 Nam Xã Lạc Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên     

12 NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN 13 Nam Xã Dương Quang Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 039222868   

13 ĐỖ THỊ THẤM 45 Nữ Xã Tân Việt Huyện Yên Mỹ Hưng Yên 0984614274   

14 NGUYỄN VĂN QUANG 68 Nam Xã Lạc Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên     

15 NGUYỄN VĂN LIỄU 41 Nam Xã Bạch Sam Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0963214161   

16 LÊ VĂN LỊCH 50 Nam Xã Đồng Than Huyện Yên Mỹ Hưng Yên 0368476043   

17 ĐỖ ĐÌNH THẮNG 61 Nam Xã Tân Lập Huyện Yên Mỹ Hưng Yên     

18 NGUYỄN VĂN TOẢN 39 Nam Xã Cẩm Xá Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0377.327.873   

19 NGUYỄN THỊ OONG 82 Nữ Xã Hòa Phong Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0399509355   

20 NGUYỄN THỊ DÃNH 63 Nữ Xã Lạc Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0972526032   

21 ĐỖ DANH PHƯƠNG 70 Nam Xã Đình Dù Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0912164799   

22 LÊ THỊ HỘ 66 Nữ Xã Tân Châu Huyện Khoái Châu Hưng Yên 032.720.1741   

23 NGUYỄN DUY PHIÊN 78 Nam Thị trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0983696774   

24 NGUYỄN NGỌC THƠM 60 Nam Xã Nhân Hòa Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0983092168   

25 NGUYỄN HẢI LÂM 9 Nam Xã Chỉ Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0973.077.755   

26 NGUYỄN THỊ NGỌC 47 Nữ Xã Bảo Khê Thành phố Hưng Yên Hưng Yên     



 
 

27 ĐÀO TUẤN ANH 40 Nam Xã Thắng Lợi Huyện Văn Giang Hưng Yên     

28 NGUYỄN TUẤN DOÀNH 37 Nam Xã Chỉ Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0916.889.922   

29 NGUYỄN ĐÌNH CỐNG 54 Nam Xã Hòa Phong Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0988.662.314   

30 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 30 Nữ Thị trấn Văn Giang Huyện Văn Giang Hưng Yên 09344332599   

31 LÊ THỊ NGUYỆT 42 Nữ Xã Đồng Thanh Huyện Kim Động Hưng Yên     

32 TRẦN THỊ HUYỀN 29 Nữ Xã Liêu Xá Huyện Yên Mỹ Hưng Yên     

33 PHẠM THỊ THÀNH 58 Nữ Xã Tiền Tiến Huyện Phù Cừ Hưng Yên     

34 ĐẶNG HỒNG TIỆP 39 Nam Xã Nghĩa Trụ Huyện Văn Giang Hưng Yên     

35 HOÀNG THỊ HẠ 66 Nữ Xã Nghĩa Trụ Huyện Văn Giang Hưng Yên     

36 VŨ VĂN THIẾT(NB505) 28 Nam Xã Mễ Sở Huyện Văn Giang Hưng Yên     

37 TÔ THỊ NGA 37 Nữ Xã Thắng Lợi Huyện Văn Giang Hưng Yên     

38 NGUYỄN HẢI LY(NN505) 41 Nữ Xã Mễ Sở Huyện Văn Giang Hưng Yên     

39 LÊ QUANG PHẢ 69 Nam Xã Đức Hợp Huyện Kim Động Hưng Yên     

40 DƯƠNG THỊ AN 64 Nữ Thị trấn Vương Huyện Tiên Lữ Hưng Yên     

41 PHẠM THỊ THU 31 Nữ Xã Lệ Xá Huyện Tiên Lữ Hưng Yên 0982225090   

42 LÊ THỊ NGỌC HUÂN 55 Nữ Xã Nhân Hòa Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0961.901.655   

43 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 36 Nữ Xã Phụng Công Huyện Văn Giang Hưng Yên     

44 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 26 Nữ Xã Cửu Cao Huyện Văn Giang Hưng Yên     

45 LÊ MINH 63 Nam Xã Văn Nhuệ Huyện Ân Thi Hưng Yên     

46 PHẠM THỊ THỦY 30 Nữ Xã Đại Tập Huyện Khoái Châu Hưng Yên 0335626633   

47 TRẦN VĂN ĐÀ 57 Nam Xã Phú Thịnh Huyện Kim Động Hưng Yên     

48 PHẠM THỊ SẢN 37 Nữ Xã Minh Đức Huyện Mỹ Hào Hưng Yên     

49 PHẠM THỊ LAN ANH 26 Nữ Xã Xuân Quan Huyện Văn Giang Hưng Yên     

50 NGUYỄN ĐÌNH CỐNG 54 Nam Xã Hòa Phong Huyện Mỹ Hào Hưng Yên     

51 LÝ THỊ DUYÊN 32 Nữ Xã Chỉ Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0973.077.755   

52 LÊ THỊ BÍCH HOA 63 Nữ Xã Cửu Cao Huyện Văn Giang Hưng Yên 0904001269   

53 ĐỖ VĂN QUYÊN 31 Nam Xã Tiền Tiến Huyện Phù Cừ Hưng Yên     

54 BÙI PHƯƠNG THUẬN 28 Nữ Thị trấn Vương Huyện Tiên Lữ Hưng Yên     

55 LÊ VĂN DƯƠNG 31 Nam Xã Xuân Quan Huyện Văn Giang Hưng Yên     

56 LÊ THỊ MƠ 49 Nữ Xã Cửu Cao Huyện Văn Giang Hưng Yên     

57 PHẠM ÁNH CHỚP 25 Nam Xã Vân Du Huyện Ân Thi Hưng Yên     



 
 

58 NGUYỄN THỊ HIÊN 82 Nữ Xã Yên Phú Huyện Yên Mỹ Hưng Yên 0969581762   

59 LI CHING SUM 63 Nam Xã Dị Sử Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0906123833   

60 NGUYỄN THỊ HƯỚNG 67 Nữ Xã Đức Hợp Huyện Kim Động Hưng Yên     

61 NGUYỄN VĂN TUẤN 51 Nam Xã Bảo Khê Thành phố Hưng Yên Hưng Yên     

62 TRẦN THỊ HỒNG 21 Nữ Xã Cương Chính Huyện Tiên Lữ Hưng Yên 096.779.8481   

63 NGÔ GIA LINH 27 Nữ Xã Tiền Tiến Huyện Phù Cừ Hưng Yên     

64 NGUYỄN VĂN TRỤ 74 Nam Thị trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0932796886   

65 NGUYỄN VĂN TRỤ 74 Nam Thị trấn Như Quỳnh Huyện Văn Lâm Hưng Yên 0932.7968.86   

66 NGUYỄN ĐÌNH CỐNG 54 Nam Xã Hòa Phong Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0988.662.314   

67 LƯU THỊ THIẾT 50 Nữ Xã Cửu Cao Huyện Văn Giang Hưng Yên 0393382210   

68 ĐỖ THANH TÙNG 16 Nam Xã Minh Đức Huyện Mỹ Hào Hưng Yên     

69 ĐỖ CÔNG VINH 10 Nam Xã Tiền Tiến Huyện Phù Cừ Hưng Yên     

70 VŨ VĂN THẢN 62 Nam Xã Chính Nghĩa Huyện Kim Động Hưng Yên 0985997832   

71 ĐỖ THỊ KHUYÊN 25 Nữ Xã Trung Hòa Huyện Yên Mỹ Hưng Yên   

72 NGUYỄN THỊ XUÂN 44 Nữ Xã Trung Hòa Huyện Yên Mỹ Hưng Yên   

73 PHẠM THỊ TÝ 58 Nữ Xã Cẩm Xá Huyện Mỹ Hào Hưng Yên   

74 LÊ THỊ HỘ 66 Nữ Xã Tân Châu Huyện Khoái Châu Hưng Yên   

75 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 30 Nữ Thị trấn Bần Yên Nhân Huyện Mỹ Hào Hưng Yên   

76 HOÀNG VĂN CHANH 57 Nam Thị trấn Bần Yên Nhân Huyện Mỹ Hào Hưng Yên   

77 NGUYỄN MẠNH TĨNH 65 Nam Xã Đông Ninh Huyện Khoái Châu Hưng Yên   

78 PHẠM VĂN QUỐC 38 Nam Xã Vân Du Huyện Ân Thi Hưng Yên   

79 PHẠM NHƯ THÁI 31 Nam Xã Hồ Tùng Mậu Huyện Ân Thi Hưng Yên   

80 LIN SHU KWAN 46 Nam Xã Dị Sử Huyện Mỹ Hào Hưng Yên   

81 PHẠM NHƯ THÁI 31 Nam Xã Hồ Tùng Mậu Huyện Ân Thi Hưng Yên   

82 PHẠM THỊ THU 31 Nữ Xã Lệ Xá Huyện Tiên Lữ Hưng Yên   

83 DƯƠNG ĐỨC HUÂN 55 Nam Xã Lạc Đạo Huyện Văn Lâm Hưng Yên   

84 LUYỆN VĂN THIỆU 53 Nam Xã Trung Hưng Huyện Yên Mỹ Hưng Yên   

85 NGUYỄN VĂN TRỢ 66 Nam Phường An Tảo Thành phố Hưng Yên Hưng Yên   

86 PHẠM THỊ THU 31 Nữ Xã Lệ Xá Huyện Tiên Lữ Hưng Yên   

87 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 36 Nữ Xã Phụng Công Huyện Văn Giang Hưng Yên   
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